
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM 

Y TẾ KON PLÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:             /YTKL-CV         Kon Plông, ngày     tháng     năm 
V/v đề nghị cung cấp báo giá Quan 

trắc, lấy mẫu, thí nghiệm các chỉ tiêu 

môi trường năm 2023  

 

 

         Kính gửi:  Các doanh nghiệp sản xuất/ kinh doanh Dịch vụ 

quan trắc, lấy mẫu, thí nghiệm các chỉ tiêu môi 

trường trong và ngoài tỉnh. 
 

Để có cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm thuộc gói thầu “ Dịch 

vụ quan trắc, lấy mẫu, thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường năm 2023” của Trung 

tâm Y tế huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum. 

Trung tâm Y tế huyện Kon Plông  đề nghị các doanh nghiệp sản xuất/ 

kinh doanh dịch vụ trong và ngoài tỉnh có khả năng cung cấp hàng hóa gói thầu 

(nêu trên) quan tâm Báo giá các mặt hàng tính đến thời điểm hiện nay, cụ thể 

như sau: 

1. Danh mục đề nghị Báo giá 

 - Danh mục, quy cách: Theo Phụ lục gửi kèm. 

 - Yêu cầu hàng hóa báo giá: Giá bao gồm thuế, chi phí vận chuyển; mới 

100%, hạn sử dụng ít nhất 12 tháng khi bàn giao; có giấy chứng nhận xuất xứ, 

lưu hành theo quy định. Đề nghị doanh nghiệp không thay đổi các thông tin 

trên mẫu báo giá ban hành kèm theo Công văn này. 

2. Địa chỉ và hình thức nhận báo giá 

- Địa chỉ nhận báo giá: Trung tâm Y tế huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum 

(số 02 Ngô Quyền, TCP2, TT Măng Đen, huyện Kon Plông,  tỉnh Kon Tum, 

điện thoại liên lạc 026036 848 136    0965 950 379). 

- Hình thức nhận báo giá: Các doanh nghiệp gửi báo giá bằng các hình 

thức: (1) gửi trực tiếp đến phòng Tổ chức hành chính – Tài chính Kế toán hoặc 

văn thư; (2) đường bưu điện; (3) fax ; (4) qua e-mail: 

truongthihuyentrang281990@gmail.com. 

3. Thời gian nhận báo giá: Trước 11 giờ, ngày 02/6/2023. 

Trung tâm Y tế huyện Kon Plông kính mong nhận được sự phối hợp của 

các doanh nghiệp sản xuất/ kinh doanh dịch vụ trong và ngoài tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

 - Phòng TCHC-TCKT (đăng tải trang thông  

   tin điển tử qua Website của TTYT huyện Kon Plông); 

 - Lưu: VT, TCHC-TCKT.                                                                         

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Quách Hữu Nam 



 

 

  

   

    

 (Mẫu) 

 Đơn vị: ………………………………………………………………….  

 Địa chỉ:  ………………………………………………………………………. 

 Số điện thoại/fax: …………………………………………………….……… 

 BẢNG BÁO GIÁ 
(Kèm theo Công văn số:        /YTKL-CV ngày       /05/2023 của Trung tâm Y tế huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum) 

 Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

              Căn cứ Công văn số:          /YTKL-CV ngày        /05/2023 của Trung tâm Y tế huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum về 

việc đề nghị cung cấp báo giá “Dịch vụ quan trắc, lấy mẫu, thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường năm 2023” được đăng tải 

trên Website của Trung tâm Y tế huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Công ty chúng tôi xin trân trọng báo giá để quý đơn vị 

tham khảo, như sau: 

     

TT HẠNG MỤC CÔNG VIỆC Số lượng 
Số lần 

đo/ năm 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 
Ghi chú 

I Không khí xung quanh 
 

    

1 Bụi tổng 7 2    

2 tiếng ồn 7 2    

3 CO 7 2    

4 SO2 7 2    

5 H2S 7 2    

6 NOx 7 2    

7 VOC 7 2    

8 chỉ số bức xạ 7 2    

II Nước thải 
 

    

1 pH 2 2    

2 BOD5 2 2    

3 COD 2 2    



 

 

  

4 SS 2 2    

5 No2 2 2    

6 NO3 2 2    

7 Sunfua 2 2    

8 Clorua 2 2    

9 Amoni 2 2    

10 CN- 2 2    

11 Tổng Phospho 2 2    

12 Phenol 2 2    

13 Dầu mỡ khoáng 2 2    

14 Dầu mỡ động thực vật 2 2    

15 Tổng Coliforms. 2 2    

III Nước ngầm 
 

    

1 pH 2 2    

2 Độ cứng 2 2    

3 Ca 2 2    

4 Cd 2 2    

5 As 2 2    

6 CN- 2 2    

7 Fe 2 2    

11 Cl- 2 2    

12 Coliform 2 2    

VI Chi phí khác 
 

    

1 Chi phí nhân công đo đạc, lấy mẫu 2 2   
 

2 Chi phí đi lại lấy mẫu, bảo quản mẫu 1 2   
 



 

 

  

VII Chi phí viết báo cáo và nộp báo cáo 
 

   
 

1 Chi phí viết báo cáo và nộp báo cáo 1 1   

 

Tổng công   

Thuế VAT 10%   

Tổng giá đã bao gồm thuế VAT   

      ( Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………………..) 

Ghi chú: 

 

 

     

 

  

 

   - Giá trên đã bao gồm các loại thuế và chi phí vận chuyển. 

    

 

  

 

   - Hiệu lực của báo giá: 30 ngày./. 

    

 

  

  

 

 

 

  

 ……, ngày… tháng…. năm ….. 

  

 

 

 

  

 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP GIÁ  

  

 

 

 

  

 (Ký, họ tên và đóng dấu) 
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